
Stt Nội dung Số đối tượng được 
hưởng (Người) Địa bàn áp dụng (Ghi tên cụ thể địa bàn Xã) Kinh phí thực 

hiện Ghi chú

UBND TỈNH GIA LAI

73 xã (Ya Ma, Chư Krey, Sró, Đăk Song, Chơ Long, Yang Trung, 
Đăk Pơ Pho, Đăk Plang, An Trung, Đăk Tơ Pang, Chư Drăng, Ia 

Mlá, Đất Bằng, Krông Năng, Ia Rsai, Ia RMok, Ia Hdreh, Chư Ngọc, 
Ia Phú, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lâu, Ia Ga, Ia Piơr, Ia Me, Ia Vê, Ia Băng, 
Ia Kreng, Đăk Tơ Ver, Hà Tây, Chư Đăng Ya, Ia Khươl, Ia Phí, Kon 
Pne, Đăk Rong, Krong, Sơn Lang, Lơ Ku, Tơ Tung, Ia O, Ia Chia, Ia 
Grăng, Ia Pếch, Ia Khai, Kon Chiêng, Lơ Pang, Đăk Jơ Ta, Ayun, Ia 
Hiao, Chư Mố, Ia Kdăm, Ia Broăi, Pờ Tó, Chrôh Pơnan, Ia Sol, Ia 

Yeng, Ia Ake, Hà Đông, Đăk Sơ Mei, HNol, Ia Pết, Ia Hla, Chư Don, 
Ia Le, Ia Blứ, H’Bông, Ayun, Ia Ko, Albá, Ia Nan, Ia Pnôn, Ya Hội, 

Yang Bắc)

1 Phụ cấp thu hút 651 20,544,004,010

2 Phụ cấp công tác lâu năm 1,953 40.031.588.000

3 Trợ cấp lần đầu 37 1,678,600,000

4 Trợ cấp tiền mua/vận chuyển nước ngọt 0 0

5
Trợ cấp một lần (chuyển công tác/nghỉ 
hưu) 14 1,678,600,000

6 Thanh toán tiền tàu xe 19 24,500,000

7 Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng 0 0

8 Phụ cấp ưu đãi nghề 1,700 122,301,552,353

9 Phụ cấp lưu động (Giáo dục) 0 0

10 Phụ cấp dạy tiếng DTTS (Giáo dục) 7 18,500,000
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